
Mã đề 601 Trang 1/2 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

TỔ XÃ HỘI 

 

(Đề thi có 02 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 6 

Thời gian làm bài: 60 phút 

Ngày thi: 19/12/2023 

 

Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 601 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) 

Hãy ghi lại chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất! 

Câu 1. Ai Cập cổ đại nằm ở vùng Đông Bắc của châu lục nào? 

 A. Châu Á. B. Châu Mĩ. C. Châu Phi. D. Châu Âu. 

Câu 2. Cư dân Ấn Độ cổ đại sống chủ yếu ở lưu vực hai con sông nào? 

 A. Ấn và Hằng. B. Ơphorat và Tigro. 

 C. Hồng và Mã. D. Hoàng Hà và Trường Giang. 

Câu 3. Người đứng đầu nhà nước Lưỡng Hà cổ đại là 

 A. Hoàng đế. B. En-xi. C. Pha-ra-ông. D. Thiên tử. 

Câu 4. Ai là tác giả của hai bộ sử thi nổi tiếng: I-li-át và Ô-đi-xê? 

 A. Hô-me. B. Pi-ta-go. C. Ác-si-mét. D. Ta-lét. 

Câu 5. Nội dung nào dưới đây là thành tựu văn hóa của cư dân La Mã cổ đại? 

 A. Hệ chữ cái La-tinh. B. Tượng thần Vệ nữ Mi-lô. 

 C. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở. D. Kim tự tháp Kê-ốp. 

Câu 6. Ở Việt Nam đã phát hiện ra răng của Người tối cổ ở 

 A. An Khê (Gia Lai). B. Xuân Lộc (Đồng Nai). 

 C. Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn). D. Núi Đọ (Thanh Hóa). 

Câu 7. Định luật khoa học nào của cư dân Hi Lạp cổ đại vẫn được giảng dạy trong chương trình 

giáo dục hiện nay? 

 A. Định luật bảo toàn năng lượng. B. Định lí Pi-ta-go. 

 C. Định luật bảo toàn khối lượng. D. Định luật Niu-tơn. 

Câu 8. Nội dung nào dưới đây là thành tựu văn hóa của cư dân Hi Lạp cổ đại? 

 A. Làm ra âm lịch. B. Tượng thần Vệ nữ Mi-lô. 

 C. Kim tự tháp Kê-ốp. D. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở. 

Câu 9. Loài vượn cổ xuất hiện cách ngày nay khoảng 

 A. 4 vạn năm. B. 15 vạn năm. C. 5 - 6 triệu năm. D. 4 triệu năm. 

Câu 10. Đứng đầu nhà nước đế chế La Mã cổ đại là 

 A. chấp chính quan. B. tể tướng. C. Hoàng đế. D. Pha-ra-ông. 

II. TỰ LUẬN (2,5 điểm) 

   Tắm nước sông Hằng (Cum Me-la) là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới. Tín đồ 

Ấn Độ giáo tin tưởng nước ở sông Hằng (sông Mẹ) linh thiêng sẽ tây rửa mọi tội lỗi của họ.  

Vì sao ở Ấn Độ – một cường quốc kinh tế hiện nay mà vẫn còn duy trì những phong tục cổ xưa 

như thế? Các con sông lớn đã có vai trò ra sao trong việc hình thành, phát triển nền văn minh Ấn 

Độ cổ đại? Cư dân có nơi đây đã đóng góp những gì cho nhân loại trong lĩnh vực toán học? 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5 điểm) 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,5 điểm) 

Hãy ghi lại chữ cái đứng trước đáp án trả lời đúng nhất. 

Câu 11. Theo dương lịch thì mùa xuân ở Việt Nam và một số nước khác ở bán cầu Bắc từ ngày 

nào sau đây? 

 A. 22/6 đến 21/3. B. 22/6 đến 23/9. C. 22/12 đến 21/3. D. 21/3 đến 22/6. 

Câu 12. Trên Trái Đất có tất cả bao nhiêu mảng kiến tạo lớn? 

 A. 7. B. 6. C. 8. D. 9. 

Câu 13. Động đất nhẹ có độ rich-te từ 
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 A. 5- 5,9 độ. B. 4 - 4,9 độ. C. 6 - 6,9 độ. D. trên 7 độ. 

Câu 14. Nội sinh có xu hướng nào sau đây? 

 A. Tạo ra các dạng địa hình mới. B. Tạo ra các dạng địa hình nhỏ. 

 C. Làm địa hình mặt đất gồ ghề. D. Phá huỷ địa hình bề mặt đất. 

Câu 15. Ở Xích đạo có một hiện tượng rất đặc biệt, đó là 

 A. 12 tiếng ngày, 12 tiếng đêm ở mọi ngày. 

 B. ngày ngắn, đêm dài vào ngày 22 tháng 12. 

 C. ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa. 

 D. ngày dài, đêm ngắn vào ngày 22 tháng 6. 

Câu 16. Ở nước ta, vùng từng có hoạt động của núi lửa 

 A. Tây Bắc. B. Đông Nam Bộ. C. Tây Nguyên. D. Bắc Trung Bộ. 

Câu 17. Dạng địa hình nào sau đây được hình thành do quá trình ngoại lực? 

 A. Các đỉnh núi cao. B. Hang động caxtơ. 

 C. Vực thẳm, hẻm vực. D. Núi lửa, động đất. 

Câu 18. Nhật Bản nằm ở vành đai lửa 

 A. Đại Tây Dương. B. Thái Bình Dương. C. Bắc Băng Dương. D. Ấn Độ Dương. 

Câu 19. Khi hai mảng tách xa nhau sẽ xảy ra hiện tượng 

 A. bão lũ, mắc ma phun trào diễn ra diện rộng. 

 B. các dãy núi cao, núi lửa và bão hình thành. 

 C. mắc ma trào lên và tạo ra các dãy núi ngầm. 

 D. động đất, núi lửa và lũ lụt xảy ra nhiều nơi. 

Câu 20. Dấu hiệu trước khi động đất xảy ra không phải là 

 A. mặt nước có nổi bong bóng. B. cây cối nghiêng hướng Tây. 

 C. động vật tìm chỗ trú ẩn. D. mực nước giếng thay đổi. 

II. TỰ LUẬN (2,5 điểm) 

Câu 1 (1 điểm): Phân biệt sự khác nhau giữa núi và đồi. 

Câu 2 (1,5 điểm):  

a, Phân biệt biểu hiện của quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. 

b, Động đất gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết thực 

tế, em hãy đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế những thiệt hại do động đất gây ra. 

 

------ HẾT ------ 


